
STT Mã SV Họ và tên Lớp  Số Tiền Ngày Đóng Ghi chú

1 LK1932X019 Võ Thị Ngọc Uyên ET1932X1 4,200,000     11/08/2020

2 FL18V1X058 Phạm Văn Huồng ET18V1X1 2,225,000     11/08/2020

Chuyển dư môn XH260 

( Số tiền 725.000đ sẽ 

được chuyển sang học 

phí đợt sau)

3 FL18V1X058 Phạm Văn Huồng ET18V1X1 2,700,000     11/08/2020

4 FL18V1X058 Phạm Văn Huồng ET18V1X1 4,500,000     11/08/2020

5 BK20V7X152 Nguyễn Hữu Hậu EF20V7X1 4,200,000     11/08/2020

6 FL18V1X314 Phạm Thị Anh Thư ET18V1X2 7,200,000     11/08/2020

7 XH1880X064 Trần Minh Trung ET1880X1 3,300,000     12/08/2020

8 XH1880X063 Nguyễn Văn Thứ ET1880X1 3,300,000     12/08/2020

9 LK1932X307 Nguyễn Phương Hảo ET1932X2 700,000       12/08/2020

10 KT1922X014 Huỳnh Hoàng Huy ET1922X1 3,600,000     12/08/2020

11 DS2020X006 Lê Thị Ánh Hồng ET2020X1 2,400,000     12/08/2020

12 KT1922X120 Nguyễn Thanh Phú EF1922X1 3,600,000     12/08/2020

13 KT1922X120 Nguyễn Thanh Phú EF1922X1 3,000,000     12/08/2020

14 KT1820X171 Nguyễn Thị Hồng Đào EF1820X1 3,900,000     12/08/2020

15 KT1922X120 Nguyễn Thanh Phú EF1922X1 3,600,000     12/08/2020

16 DT2022X002 Nguyễn Như Linh Thảo ET2022X1 2,400,000     12/08/2020

17 CM1820X048 Nguyễn Thị Đào ET1820X1 6,900,000     12/08/2020

18 KT1922X115 Trần Thanh Vinh EF1922X1 3,000,000     13/08/2020

19 GT1932X010 Nguyễn Thị Len ET1932X1 4,200,000     13/08/2020

20 KT2022X116 Lý Mỹ Thùy EF2022X1 2,400,000     13/08/2020

21 FL18V1X017 Trần Văn Khánh ET18V1X1 4,500,000     13/08/2020

22 BP1880X043 Phạm Hồng Nhẫn ET1880X1 3,300,000     14/08/2020

Từ ngày: 11/08/2020 - 17/08/2020
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23 BP1880X044 Nguyễn Thị Thu ET1880X1 3,300,000     14/08/2020

24 BP1880X045 Lê Thị Thuyên ET1880X1 3,300,000     14/08/2020

25 LK1832X035 Nguyễn Thị Kim Diệu ET1832X1 3,900,000     14/08/2020

26 LK2032X038 Đỗ Khắc Tường ET2032X1 2,400,000     14/08/2020

27 DT20V7X158 Mai Ngọc Châu EF20V7X1 4,200,000     14/08/2020

28 LK1932X310 Nguyễn Xuân Trang ET1932X2 2,400,000     14/08/2020

29 FL18V1X041 Đặng Bảo Ngọc ET18V1X1 4,500,000     14/08/2020

30 LK1932X422 Lý Khánh Phi  EF1932X2 2,400,000     14/08/2020

31 LK1832X193 Nguyễn Thị Thu Lam EF1832X1 7,800,000     14/08/2020

32 DT19V1X054 Lê Thị Kim Anh ET19V1X1 4,900,000     14/08/2020

33 GL2020X116 Trần Thị Lệ Thi EF2020X1 1,500,000     15/08/2020

34 EF1920X2 4,500,000     16/08/2020

Bổ sung họ tên và 

MSSV để cập nhật 

học phí

35 PY2080X044 Hồ Thị Hải Viễn XH2080X1 3,000,000     17/08/2020

36 LK1932X029 Thái Thanh Giang ET1932X1 3,600,000     17/08/2020

37 HN1922X129 Phạm Hoàng  Thống EF1922X1 3,600,000     17/08/2020

38 KT1922X112 Đào Huỳnh Trung Can EF1922X1 3,600,000     17/08/2020

39 HN1922X131 Huỳnh Văn  Giang EF1922X1 3,600,000     17/08/2020

40 KT1922X110 Nguyễn Văn Quốc EF1922X1 3,600,000     17/08/2020

41 HN1922X130 Nguyễn Trung Kiên EF1922X1 3,600,000     17/08/2020
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